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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 6 điểm)
[bookmark: _Hlk177572922] (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu24.Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)
Câu 1.Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. Lực đẩy Archimedes cùng chiều với trọng lực.
B. Lực đẩy Archimedes tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
C. Lực đẩy Archimedes có điểm đặt ở vật.
      D. Lực đẩy Archimedes luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật
Câu 2. Khối lượng riêng của chì vào khoảng 11 300 kg/m3. Do đó, 2 lít chì sẽ có khối lượng khoảng:
A. 2,26 kg.
B. 22,6 kg.
C. 226 kg.
D. 2 260 kg.
 Câu 3.     Bức tượng phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang) là một trong những bức tượng phật khổng lồ nổi tiếng trên thế giới. Tượng cao 20 m, nặng 250 tấn. Thể tích đồng được dùng để đúc bước tượng trên có giá trị là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3.
A. 280,8 m3. 		B. 2,808 m3. 		C. 2808 m3. 		D. 28,08 m3.
Câu 4.    Nhiệt dung riêng của một chất có giá trị âm trong trường hợp nào sau đây
A. Chất nhận nhiệt và tăng nhiệt độ. 		
B. Chất nhận nhiệt và giảm nhiệt độ.
C. Chất tỏa nhiệt và giảm nhiệt độ. 		
D. Chất tỏa nhiệt và giữ nguyên nhiệt độ.
Câu 5.Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất?
A. Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.
B. Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
C. Để tăng thêm bề dày của kính.
D. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

Câu 6.Chọn câu trả lời đúng nhất. Người ta sử dụng hai cây thước khác nhau để đo chiều dài. Một cây thước bằng nhôm và một cây thước làm bằng đồng. Nếu nhiệt độ tăng lên thì dùng hai cây thước để đo thì cây thước nào sẽ cho kết quả chính xác hơn? Biết đồng nở vì nhiệt kém hơn nhôm.
A. Cả hai cây thước đều cho kết quả chính xác như nhau.
B. Cây thước làm bằng nhôm.
C. Cây thước làm bằng đồng.
D. Các phương án đưa ra đều sai.
Câu 7.          Cấu tạo cơ bản của cầu chì?
A. Dây chì. 		B. Dây đồng. 		
C. Dây sắt. 		D. Dây thép. 
Câu 8. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?
A. 314 mV. 		B. 5,8 V. 		C. 1,52 V. 		D. 3,16 V.
Câu 9.X là nguyên tố hóa học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hóa và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lí nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt cơ bản bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Số hạt không mang điện X là :
		A.16.			B. 17.                  C. 18.                         D. 19.  
Câu 10.Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, chất cách điện, chất làm lạnh, vật liệu chống dính,… Nguyên tử fluorine chứa 9 hạt electron và 10 hạt neutron. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử fluorine là
	A. 19.		B. 28.		C. 30.		D. 32.
Câu 11.Cho biết nguyên tử carbon có Z=6 , nguyên tử oxygen có Z= 8 khi hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử carbon dioxide . Số cặp electron dùng chung trong phân tử carbon dioxide là:
		A. 2.                     B. 3.                             C. 4.                        D. 5.
Câu 12.Cho các phân tử : N2 ; SO2 ; H2 ; HBr. Phân tử nào trong các phân tử trên có liên kết cộng hóa trị không phân cực ?
A.   N2 ; SO2  	B. H2 ; HBr.    	C.  SO2 ; HBr.	D. H2 ; N2 .
Câu 13.Phần trăm của nguyên tố N trong phân bón (NH4)2SO4 là
	A. 32,12%.	B. 46.66%.	C. 21,21%.	D. 27,27%.
Câu 14.Cho sơ đồ: Kim loại → bazơ → muối 1 → muối 2. Dãy chuyển hóa nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên?
A. Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2.	B. Na → NaOH → Na2SO4 → NaCl.
C. Fe → FeO → FeSO4 → FeCl2.	          D. Mg → Mg(OH)2 →MgSO4 →MgCl2
Câu 15.Hoà tan 16,8 gam kim loại R vào dung dịch HCl dư thu được 7,437  lít khí H2 (đkc). Kim loại R là:
A.Al                                 B. Mg                         C. Ca                                           D. Fe
Câu 16.Cần cung cấp 120 kg N cho một hecta ngô. Phân amoni nitrat chứa 35% N. Hỏi cần bón bao nhiêu kg phân amoni nitrat?
       A. 300 kg                      B. 250 kg               C. 342.86 kg.                   D. 400 kg
Câu 17./  huyết áp là 
A.  áp lực của máu khi di chuyển trong hệ mạch 
B.  các tốc độ của máu khi di chuyển trong hệ mạch 
C.  khối lượng của máu khi di chuyển trong hệ mạch 
D. các tốc độ của máu khi di chuyển trong hệ mạch, 
 khối lượng của máu khi di chuyển trong hệ mạch 
Câu 18.sự mỏi cơ sẽ xảy ra nếu
A.  thiếu năng lượng cho cơ hoạt động
B.  axit lactic ứ đọng nhiều trong cơ 
C.  thiếu khí Oxi cung cấp cho cơ
 D . cả A, B và C đều đúng
Câu 19.đơn vị hấp thụ chất dinh dưỡng ở ruột non là 
A.  lông ruột 
B.  niêm mạc 
C.  lớp dưới niêm mạc 
          đi lớp cơ thành ruột
Câu 20.thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là
A.  đón nhận các chất thải từ tế bào để đưa ra ngoài
B.  lọc máu lấy lại các chất dinh dưỡng cho cơ thể
C.  lọc máu và loại vỏ các chất cặn bã chất độc chất dư thừa để thải ra ngoài
 đón nhận các chất thải từ tế bào để đưa ra ngoài cả,  lọc máu và loại vỏ các chất cặn bã chất độc chất dư thừa để thải ra ngoài
Câu 21.tác dụng của việc ăn chậm nhai kỹ là gì
A.  rút nhai nghiền thức ăn tốt 
B.  Giúp ăn được trộn và thấm đều nước ngọt 
C.  kích thích sự tiết men tiêu hóa ở dạ dày và ruột thuận lợi 
D. Giúp nhai nghiền thức ăn tốt thức ăn được trộn và thấm đều với nước bọt kích thích sự tiết men tiêu hóa ở dạ dày và ruột thuận lợi 
Câu 22.Nhận định nào sau đây không đúng
A.  việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan trọng trong bảo vệ đất nước và các tài nguyên khác 
B.  thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất giữ ẩm cho đất thực vật còn là thức ăn là nơi ở cho nhiều loài sinh vật khác
C.  mọi người và mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn và cải tạo thiên nhiên 
 giữ gìn và cải tạo thiên nhiên là trách nhiệm của chính phủ các nước
Câu 23.sinh vật nào sau đây là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn 
A. vi sinh vật phân giải
B. động vật ăn động thực vật
C. động vật ăn thịt 
D.các loại nấm và vi khuẩn
Câu 24.để giảm ô nhiễm không khí cần
A.  tích cực trồng nhiều cây xanh
B.  xây dựng nhà máy xa khu dân cư 
C. cắt tỉa cây đẹp
D. trồng cây xanh nhiều xử lý khí thải, dùng phương tiện công cộng xe buýt đi bộ
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 6 điểm)
[bookmark: _Hlk177573093] (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai)
Câu 1.Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba ban Anh, Nhi, Hiếu đưa ra ý kiến     như sau,ý kiến của bạn ai đúng?Ai sai? 
A. Bạn Minh: Chỉ cần một cái cân là đủ.
      B.  Bạn Nhi : Chỉ cần một bình chia độ.
       C. Bạn Hiếu: Cần một cái cân và một bình chia độ.
     D. Cả 3 bạn đều đúng

Đáp án: A. S         B.S                    C. Đ                         D.S
Câu 2.Vật thứ nhất có khối lượng m1 = 0,5kg, vật thứ hai có khối lượng 1kg. Hãy so sánh áp suất p1 và p2 của hai vật trên mặt sàn nằm ngang có kết luận
A. p1 = p2 			B. p1 = 2p2 		
C. 2p1 = p2 		D. Không so sánh được.
Câu 3.Cho 2,479 lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn tác dụng vừa đủ với dung dịch barium hydroxide tạo bari carbonate và nước.
a) Số mol CO2 phản ứng nhiều hơn số mol Ba(OH)2.
b) Khối lượng muối tạo thành là nhỏ hơn 20 gam.
c) Tỉ lệ số mol Ba(OH)2 và BaCO3 là 1:1.
d) Định luật bảo toàn khối lượng: mkhí + mBa(OH)2 = mBaCO3
Câu 4: Khi đốt nóng, kim loại R phản ứng mạnh với oxygen tạo ra oxide (ở thể rắn, màu trắng, không tan trong nước nhưng tan được trong dung dịch acid HCl). Biết kim loại R có hóa trị II và phần trăm khối lượng của kim loại R trong oxide là 60%.
a) Nguyên tử khối của kim loại R là 65. 
b) Tên gọi của kim loại R là iron.  
c) Kim loại R là Mg.  
d) Oxide kim loại R là oxide base.
Câu 5.Thành phần cấu tạo nào của dạ dày tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn protein theo cơ chế hóa học
 A. tế bào kẽ của niêm mạc dạ dày 
B. tế bào chính của niêm mạc dạ dày 
C. tế bào cơ của dạ dày 
D. tế bào tiết HCl
Câu 6.Cháy rừng gây hậu quả nào sau đây cho hệ sinh thái.
A. mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường. 
B. kích thích sự phát triển của  tài nguyên sinh vật 
C. có nhiều nơi sinh sống cho sinh vật
D. cạn kiệt tài nguyên, xói mòn thoái hóa đất. 

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 8 điểm)
 (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16)
Câu 1.       Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 10cm x 5cm được đặt trên bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d = 2.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2. 
Câu 2.           Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75 cmHg, ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5 cmHg. Nếu trọng lượng của không khí không đổi và có độ lớn là 12,5N, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3  
Đỉnh núi cao bao nhiêu?
Câu 3.Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. d=8000N /m3
 Lực đẩy Archimder tác dụng lên vật của nước bằng bao nhiêu lần lực đẩy Archimder lên vật của dầu?
Câu 4.Sự nở vì nhiệt đặc biệt của nước
.Để làm tăng khối lượng riêng của 2 l nước, cần cung cấp cho nó nhiệt lương bằng bao nhiêu?Biết cnước đá=2100J/kgK
Câu 5.Một vật có nhiệt năng 20000J, sau khi nung nóng vật nhiệt năng của nó là 480000J.Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra bên ngoài. Nếu dùng lò điện có hiệu điện thế 220V, cường độ dòng điện 2A để nung nóng vật thì thời gian đun là bao nhiêu?
Câu 6.Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử R là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,7%. Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng bao nhiêu?
Câu 7.Hòa tan hoàn toàn 34,7 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và BaCO3  vào dung dịch HCl  vừa đủ, thu được 6,1975 lít CO2 (đkc) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính m
Câu 8.Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol MgSO3 và 0,2 mol BaSO3 trong dung dịch HCl dư. Thể tích khí SO2 thu được (ở đkc) là bao nhiêu lít (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Câu 9.Một loại muối chứa 70% MgCO3 và 30% tạp chất không bị phân hủy. Khi nung x gam muối này, thu được chất rắn có khối lượng bằng 80% khối lượng muối trước khi nung. Tính hiệu suất phản ứng phân hủy MgCO3 là bao nhiêu %.
Câu 10.Các vụ hỏa hoạn ở các chung cư và nhà cao tầng hiện đang xảy ra liên tục với quy mô và mức độ tổn thất ngày càng cao. Các nạn nhân bị tử vong trong các vụ hỏa hoạn có thể do ngạt khí, bỏng nhiệt, nhảy từ trên cao xuống đất, bị vật nặng đè, giẫm đạp,… Một trong những biện pháp chữa cháy thường dùng là sử dụng khí CO2 được sinh ra từ phản ứng nhiệt phân bột rắn chứa NaHCO3. Tính khối lượng bột rắn chứa 80% NaHCO3 về khối lượng (còn lại là các chất trơ) cần dùng để thu được 4,958 L CO2 (đkc). Cho rằng phản ứng nhiệt phân xảy ra hoàn toàn.
Câu 11.Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urea bằng cách cho khí amonia NH3 tác dụng với khí Carbon dioxide CO2 : 
2NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O
Để có thể sản xuất được 6 tấn urea, cần phải dùng bao nhiêu tấn NH3.
Câu 12.vệ sinh răng miệng đúng cách cần kiểm tra răng định kì và đánh chải răng sạch sẽ với số lần trung bình trong một  ngày là...
Câu 13.Một người có dung tích sống là 2.250 khí lưu thông bằng 500 khí bổ sung 1000 phí dự trữ 500 vậy lượng khí chết là....
Câu 14.Trong một quần thể thực vật, cây A tự thụ phấn  với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây cao 45,25% cây thấp .Trong cây A có tỉ lệ thuần chủng là ...
Câu 15.cá rô phi sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5 đến 42 độ, ở nhiệt độ trên dưới 30 độ cá rô phi phát triển tốt, 30 độ cá rô phi phát triển tốt nhất. Giới hạn chịu đựng trên về nhiệt độ của cá rô phi là....
Câu 16.Ở một quần thể sinh vật có số lượng sinh vật trước sinh sản là 1.500 con sinh vật, ở lớp tuổi sinh sản là 1000 con vậy số lượng sinh vật bị thất thoát ở hai bậc dinh dưỡng là...
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Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	9
	C
	17
	A

	2
	B
	10
	B
	18
	B

	3
	D
	11
	C
	19
	A

	4
	B
	12
	D
	20
	C

	5
	B
	13
	C
	21
	D

	6
	B
	14
	B
	22
	D

	7
	A
	15
	D
	23
	D

	8
	B
	16
	C
	24
	D



Đáp án 1 số câu.
Câu 9. Ta có 2p + n = 52
                      2p – n = 16
Từ đó tìm được n = 18
Câu 10. Số p +số e +  số n = 28
Câu 11. Khi hình thành phân tử CO2 mỗi nguyên tử C đã liên kết với 2 nguyên tử O bằng cách nguyên tử C góp chung với mỗi nguyên tử O 2 electron tạo thành các cặp electron dùng chung.
[bookmark: _GoBack]Câu 13. %N = 28:132 = 21,21%
Câu 15. Số mol H2 = 0,3
Gọi hóa trị của R là n, ta có số mol của R = 0.6/n
Khối lượng mol của R = 28n
Với n= 2 thì khối lượng mol của R là 56 nên R là Fe
Câu 16.Khối lượng phân bón = 120.100/35 = 342,86 Kg
Câu 17./  huyết áp là áp lực của máu khi di chuyển trong hệ mạch. chọn A
Câu 18.sự mỏi cơ sẽ xảy ra nếu axit lactic ứ đọng nhiều trong cơ.  chọn B
Câu 19.đơn vị hấp thụ dinh dưỡng ở ruột non là nông ruột.  chọn A
Câu 20.Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã chất độc chất dư thừa để thải ra ngoài chọn C
Câu 21.tác dụng của việc ăn chậm nhai kỹ là giúp nhanh nghiền thức ăn tốt thức ăn được trộn và thấm đều nước bọt kích thích sự tiết men tiêu hóa ở dạ dày và ruột thuận lợi Chọn D
Câu 22.giữ gìn và cải tạo thiên nhiên là trách nhiệm của chính phủ các nước. Chọn D
Câu 24.trồng cây xanh nhiều xử lý khí thải, dùng phương tiện công cộng xe buýt đi bộ.Chọn D

Phần II. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,00 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S
	5
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S
	6
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ



Đáp án 1 số câu
Câu 3.     a.            CO2   + Ba(OH)2    BaCO3    +   H2O
 – Số mol CO2 = 0,1 
     Theo PTHH số mol của Ba(OH)2  = 0,1   
b. mBaCO3 = 23,3g
c. số mol Ba(OH)2 : số mol BaCO3 = 0,1 : 0,1 = 1:1
d. Theo ĐLBTKL mkhí   +  mBa(OH)2 = mBaCO3 + mH2O 
Câu 4.    a. Vì R có hóa trị II nên CTHH là RO
Dựa vào %R trong oxide là 60% tìm được khối lượng mol của R là 24 vậy R là Mg
b.Tên KL R là magnesium
c.  R là Mg
d.Oxide kim loại Mg là oxide base: MgO
Câu 5.:Thành phần tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn protein ở dạ dày là các tế bào chính của niêm mạc dạ dày
 Đúng  A, B
Sai  C, D 
Câu 6.mất cân bằng sinh thái cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường xói mòn thoái hóa đất. 
Đúng A, D
Sai B, C
Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	4000,1000
	9
	54,3

	2
	380,8
	10
	42

	3
	1,25
	11
	3,4

	4
	16800
	12
	2

	5
	1,0(45)
	13
	250

	6
	9
	14
	50

	7
	26,45
	15
	42

	8
	7,44
	16
	500



Hướng dẫn chấm
Câu 1.Đáp án: pmax = 4000Pa ;pmin = 1000Pa 
Câu 2.Đáp án:  380,8 m
Câu 3.Đáp án: 1,25 lần  
Câu 4.Đáp án : Khối lượng riêng của nước tăng  từ 0 oC đến 4 oC                                                   Nhiệt lượng để khối lượng riêng nước tăng Q= c.m.(4-0)=16800J
Câu 5.Nhiệt lượng mà vật nhận được là Q = 480000J-20000 J =460000 J
                                    Q= UIt

                                    t=1,0(45) 

Câu 6. Đáp án  9
Theo đầu bài: n + p + e = 28 
                            n  chiếm 35,7%.                n = 10
 ta lại có:   [image: ]	p = 9
Điện tích hạt nhân là : 9
Câu 7.
Đáp án: 26,45
 Hướng dẫn
	CaCO3   + 2HCl     CaCl2   +  CO2  +   H2O              	(1)
	BaCO3 +  2HCl     BaCl2    +  CO2  +   H2O     	(2)

Theo bài: = 0,25(mol)



Theo (1), (2): = 2= 0,5(mol) ,nH2O = = 0,25(mol)

Áp dụng định luật BTKL : 
mx        +      mHCl         =    m      +   mCO2       +   mH2O 
Suy ra m =  34,7 + 0,5.36,5  -  0,5.44 – 18.0,25  = 26,45
Câu 8.Đáp án: 7,44 L
Phản ứng:	MgSO3​+2HCl→MgCl2​    +    SO2     ​+     H2​O (1)
		0,1 mol                                  0,1 mol
		BaSO3​+2HCl→BaCl2  ​+   SO2​   +   H2​O (2)
		0,2 mol                             0,2 mol            
	      nSO2 = 0,1 mol
        nSO2​ ​​= 0,2mol
          Thể tích SO2​ thu được là: (0,1+0.2).24,79 = 7,44 (L)

Câu 9. Đáp án: 54,3%
Khối lượng MgCO3 :0,7x gam
Khối lượng tạp chất: 0,3x gam
Phản ứng:         MgCO3 ​   →    MgO    +   CO2​
Trước PƯ 	  0,7x g
 PƯ                      m g                
 Sau PƯ       ( 0,7x-m)g           
Gọi khối lượng MgCO3​ đã tham gia phản ứng là m gam.
Khối lượng chất rắn sau khi nung: (MgCO3 + MgO + Tạp chất): 
(0,7x –m) +  +0,3x = 0,8x
m = 0,38 x
Hiệu suất phản ứng phân hủy MgCO3​ là   54,3%
Câu 10. Đáp án   42
Hướng dẫn giải:

mol
		  	2NaHCO3  → Na2CO3  +  H2O   +   CO2  

	Theo PTHH (lí thuyết):  mol

	Thực tế cần dùng  mol

	 gam

Câu 11.Đáp án: 3,4 
Hướng dẫn
Theo PTHH cứ 34 tấn NH3 tác dụng với khí CO2 thu được 60 tấn urea
                 Vậy để sản xuất được 6 tấn urea cần 3,4 tấn NH3

Câu 12.chải răng trung bình 2 lần sáng, tối vậy điền  2
Câu 13.Lấy Dung tích sống trừ đi khí lưu thông khí bổ sung khí dự trữ thì ra khí chết - Điền 250
Câu 14.Tỉ lệ kiểu hình đời con là 1 : 1. Theo qui luật phân li P dị  vậy tỉ lệ thuần chủng là 50%
Câu 15.Giới hạn chịu đựng nhiệt độ của cá rô phi là: từ 5 độ C đến 42 độ C
Điền 42
Câu 16.Lấy 1500 trừ đi 1000 bằng 500 vậy  Điền 500

------------------HẾT------------------
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